
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020Số: 200001185/PCBA-HN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 290620/MP  Ngày: 03/07/2020
2. Địa chỉ: Thôn Văn,, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: dụng cụ phẫu thuật
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485: 2016
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu:  Hangzhou Hawk Optical Electronic Instruments Co.,Ltd
Địa chỉ chủ sở hữu: No.9 Xinda Road, Suoqian, Xiaoshan, Hangzhou, 3211201 Zhenjiang, China
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: 0243 8354508 Điện thoại di động: 0983583189

Địa chỉ: Thôn Văn, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh
Trì, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở: Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x



9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Nguyễn Minh Hải
Chánh Văn phòng



STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
CHỦNG LOẠI 

/CODE

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH
ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH

1 Cán thanh quản lớn

ZH-I/ E4010

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

2 Cán thanh quản nhỏ

ZH-I/ E4020

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

3 Ống soi treo thanh quản cỡ lớn

ZH-I/ E4040

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

4

ZH-I/ E4050

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

5

ZH-I/ E4120

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

6 Cán soi treo thanh quản

ZH-I/ E1010

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

7
Panh phẫu thuật thanh quản đầu tròn

cong phải

ZH-I/ E1020

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Ống soi treo thanh quản cỡ nhỏ



8
Panh phẫu thuật thanh quản đầu tròn

cong trái

ZH-I/ E1030

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

9
Panh phẫu thuật thanh quản đầu tròn

hướng trên

ZH-I/ E1040

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

10
Panh phẫu thuật thanh quản đầu tam

giác

ZH-I/ E1050

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

11 Panh phẫu thuật thanh quản đầu thẳng

ZH-I/ E1060

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

12
Phanh phẫu thuật thanh quản đầu tam

giác hướng lên

ZH-I/ E1070

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

13 Kìm sinh thiết

ZH-I/ E1080

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

14 Kẹp dị vật

ZH-I/ E1210

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

15 Kéo phẫu thuật đầu thẳng

ZH-I/ E1220

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



16 Kéo phẫu thuật đầu cong

ZH-I/ E4310

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

17 Ống hút dịch φ4 x 230 mm

ZH-I/ E4320

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

18 Ống hút dịch φ3 x 230 mm

ZH-I/ E4330

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

19 Óng hút dịch φ2.5 x 230 mm

ZH-I/ E7000

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

20 Cán tay cầm dụng cụ

ZH-I/ E7010

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

21
Dao phẫu thuật thanh quản đầu hình

tam giác

ZH-I/ E7020

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

22 Móc thanh quản

ZH-I/ E7030

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

23 Móc thanh quản

ZH-I/ E1230

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



24 Kéo

FQ-I/ F1690

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

25 Kẹp đông tụ lưỡng cực φ5 x 350 mm

FQ-I/ F1687-2

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

26
Kẹp đông tụ lưỡng cực φ5.3 x 350

mm

FQ-I/ W2806

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

27

FQ-I/ W2110

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

28 Kẹp mấu nhỏ φ5 x 400 mm

FQ-I/ W2111

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

29 Kẹp mấu lớn φ10 x 400 mm

FQ-I/ W5310

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

30 Vít Mayoma nhỏ φ5 x 400 mm

FQ-I/ W5311

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

31 Vít Mayoma lớn φ10 x 400 mm

FQ-I/ W1100

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



32 Panh giữ tử cung

FQ-I/ W2050

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

33 Ống thông trong tử cung

FQ-I/ W4150

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

34 Ống thăm dò đo tử cung

FQ-I/ W4154

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

35 Ống thăm dò sờ nắn

FQ-I/ W4160

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

36 Kim cấp cứu

FQ-I/ W4170

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

37 Kim tiêm

FQ-II / YM270

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

38
Ống nội soi 0

0
, φ6.2 x 370 mm, φ11

x 270 mm

GQ-II/ T1290

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

39 Ống nội soi 0
0
 φ3 x 283 mm

GQ-II/ T1293

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



40 Ống nội soi 30
0
 φ3 x 283 mm

FQ-I/ T5330

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

41 Ống nội soi 0
0
 φ5 x 328 mm

FQ-I/ TH5330

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

42 Ống nội soi 0
0
 φ5 x 328 mm

FQ-I/ T5333

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

43 Ống nội soi 30
0
 φ5 x 328 mm

FQ-I/ TH5333

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

44 Ống nội soi 30
0
 φ5 x 328 mm

FQ-III / T9330HD

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

45 Ống nội soi 0
0
 φ10 x 318 mm

FQ-III / TH9330HD

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

46 Ống nội soi 0
0
 φ10 x 318 mm

FQ-III / T9333HD

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

47 Ống nội soi 30
0
 φ10 x 318 mm

FQ-III / TH9333HD

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



48 Ống nội soi 30
0
 φ10 x 318 mm

FQ-I/ F4109

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

49 Que nong φ10

FQ-I/ F4119

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

50 Ống kiểm tra φ5

FQ-I/ F4205

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

51 Tay trocar φ5

FQ-I/ F4255

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

52 Tay trocar φ5.5

FQ-II / F4210

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

53 Tay trocar φ10

FQ-II / F4311

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

54 Tay trocar φ11

FQ-I/ F4215

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

55 Tay trocar φ15

FQ-I/ F4206

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



56 Tay trocar φ5

FQ-II / F4211

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

57 Tay trocar φ10

FQ-I/ F4204

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

58 Trocar φ5

FQ-I/ F4255B

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

59 Trocar φ5.5

FQ-II / F4212

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

60 Trocar φ10

FQ-II / F4312

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

61 Trocar φ11

FQ-II / F4216

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

62 Trocar φ15

FQ-II / F4220

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

63 Trocar

FQ-I/ F4105

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



64 Bộ chuyển đổi φ10 - φ5

FQ-I/ F2210

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

65 Kim Veress φ2 x 100 mm

FQ-I/ F2212

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

66 Kim Veress φ2 x 120 mm

FQ-I/ F2215

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

67 Kim Veress φ2 x 150 mm

FQ-I/ F6080

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

68 Nắp φ5 x 10 mm

FQ-I/ F6081

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

69 Nắp φ5 x 16 mm

FQ-I/ F6082

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

70 Nắp φ10 x 16 mm

FQ-I/ F1900

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

71 Kìm kẹp clip φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1902

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



72 Kìm kẹp clip φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1903

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

73 Kìm kẹp clip 90
0
 φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1903-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

74 Kìm kẹp clip 90
0
 φ10 x 330 mm

FQ-I/ F6010

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

75 Titanium clip, 120 chiếc, 12m

FQ-I/ F6020

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

76 Titanium clip, 120 chiếc, 9mm

FQ-I/ F6030

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

77 Titanium clip, 120 chiếc, 6mm

FQ-I/ F1800

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

78 Kẹp rang cưa φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1810

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

79 Kẹp sinh thiết φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1820

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



80 Kẹp Babcock φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1830

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

81 Kẹp Allis φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1840

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

82 Kẹp Maryland φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1850

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

83 Kéo φ10 x 330 mm

FQ-I/ F1352-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

84 Kẹp φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1353-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

85 Kẹp φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2010

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

86 Điện cực thìa cùn φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2020

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

87 Điện cực móc chữ L φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2030

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



88 Điện cực lỗ φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2040

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

89 Điện cực móc φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2020A-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

90 Điện cực móc chữ L φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2010S

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

91
Điện cực thìa, cùng, Storz, φ5 x 330

mm

FQ-I/ F2020S

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

92
Điện cực móc chữ L, Storz, φ5 x 330

mm

FQ-I/ F2030S

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

93 Điện cực lỗ, Storz, φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2102

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

94 Cán ống hút/rửa

FQ-I/ F2112

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

95 Ống nội soi φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2114

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



96 Ống nội soi φ10 x 330 mm

FQ-I/ F2110

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

97 Ống hút/rửa φ5 x 330 mm

FQ-I/ F2220

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

98 Kim tiêm φ5

FQ-I/ F2235

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

99 Đầu dò

FQ-I/ F1681

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

100 Que nong φ5

FQ-I/ F2310

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

101 Thìa nạo φ5

FQ-I/ F2320

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

102 Banh φ5

FQ-I/ F2260

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

103 Đẩy nút φ5

FQ-I/ F1321-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



104 Kẹp kim thẳng φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1322-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

105 Kẹp kim cong φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1323-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

106 Kẹp kim φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1341K-2

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

107 Kẹp khâu φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1351-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

108 Kẹp

FQ-I/ F1680K-2

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

109 Panh dạng quạt φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1682

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

110 Panh dạng quạt φ5 x 330 mm

FQ-I/ F1295K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

111 Kìm sinh thiết có răng

FQ-I/ F1375K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



112 Kìm sinh thiết hàm đơn

FQ-I/ F1462K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

113 Kìm kinh thiết 

FQ-I/ F1468K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

114 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1470K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

115 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1474K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

116 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1486K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

117 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1490K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

118 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1494K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

119 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1496K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



120 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1498K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

121 Kìm sinh thiết

FQ-I/ F1402K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

122 Kẹp

FQ-I/ F1478K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

123 Kẹp

FQ-I/ F1482K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

124 Kẹp

FQ-I/ F1010K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

125 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1030K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

126 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1040K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

127 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1070K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



128 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1141K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

129 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1372K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

130 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1400K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

131 Kẹp phẫu tích

FQ-I/ F1404K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

132 Kẹp sinh thiết

FQ-I/ F1410K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

133 Kẹp sinh thiết

FQ-I/ F1411K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

134 Kẹp sinh thiết

FQ-I/ F1074K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

135 Kìm bấm dạng móc

FQ-I/ F1210K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội



136 Kéo

FQ-I/ F1230K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

137 Kéo móc

FQ-I/ F1270K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội

138 Kéo

FQ-I/ F1280K-1

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc

Hangzhou Hawk Optical 

Electronic Instruments 

Co.,Ltd, Trung Quốc Công ty TNHH Đầu Tư 

Công Nghệ Minh Phú 

Thôn Văn, xã Thanh 

Liệt, 

Huyện Thanh Trì,

 Thành Phố Hà Nội
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